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Giá đất

Từ Đến VT1

ĐVT: 1.000 đồng/m
2

Số TT Tên đơn vị hành chính
Đoạn đường

2 Xã Nhơn Ái

Giáp ranh phường Cái Răng Cầu So Đũa 3.000

Cầu So Đũa Giáp ranh xã Tân Hòa 3.000

Cầu Tây Đô Cầu Cây Cẩm - Nhơn Ái 1.600

Cầu Cây Cẩm - Nhơn Ái Giáp ranh xã Trường Long 1.300

Trường Trung học Nhơn 

Nghĩa 

Ngã ba Trung tâm xã 

Nhơn Nghĩa (cũ)
1.600

Khu tái định cư xã Nhơn 

Nghĩa (cũ)
Giáp ranh xã Tân Hòa 1.500

Đường tỉnh 932
Giáp Khu tái định cư xã 

Nhơn Nghĩa (cũ)
2.700

2.4

Tuyến Đường Đê bao bảo 

vệ vườn cây ăn trái xã 

Nhơn Ái

1.000

Giáp ranh xã Phong Điền Đường đầu nối cầu Tây Đô 1.000

Đường tỉnh 926 Giáp ranh xã Tân Hòa 1.000

2.6
Tuyến Đường Nhơn Ái - 

Trường Long 
Cống KH9 Giáp ranh xã Trường Long 1.000

Giáp ranh phường An Bình 

(Cầu Vàm Xáng)
Quốc lộ 61C 1.050

Ngã ba Đường dẫn Cầu 

Vàm Xáng
Đường tỉnh 932 1.000

2.8
Đường dẫn Cầu Tây Đô 

xã Nhơn Ái
1.020

2.9
Đường Vàm Xáng - Ba 

Láng
1.050

2.10
Đường vào Khu di tích 

lịch sử Giàn Gừa
1.000

2.700

2.100

2.12
Khu tái định cư xã Nhơn 

Ái
1.600

2.13 Khu vực chợ Vàm Xáng UBND xã Nhơn Nghĩa (cũ) Đường tỉnh 932 1.100

3 Xã Trường Long

Cầu Mương Cao Cầu Kinh Tắc 1.040

Cầu Kinh Tắc Cầu Ba Chu 2.210

Cầu Càng Đước Kênh Một Ngàn 1.040

Cả khu

3.1 Đường tỉnh 926

Suốt tuyến

Suốt tuyến

Suốt tuyến

2.11
Khu tái định cư 7,24 ha xã 

Nhơn Nghĩa (cũ)

Trục chính (Đường số 01), Đường tỉnh 932

Trục phụ (Các Trục Đường số 2, 3, 4, 5 và 6)

Suốt tuyến

2.5
Tuyến Đường Đê KH9 

(Đường cấp 5 đồng bằng)

2.7

Tuyến Đường dẫn Cầu 

Vàm Xáng đến Quốc lộ 

61C

2.2 Đường tỉnh 926

2.3 Đường tỉnh 932

2.1 Quốc lộ 61C


